
UBND XÃ NGHĨA SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG BTHT & TĐC                                               Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
NÂNG CẤP CẢI TẠO ĐƯỜNG DÂY 110KV NAM NINH- NGHĨA HƯNG

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA SƠN TỈNH NINH BÌNH

Họ và tên: Trần Văn Soạn
Căn cước công dân: 

Địa chỉ: Xóm 12 xã Nghĩa Sơn tỉnh Ninh Bình

TT Hạng mục Đơn vị
tính

Khối
lượng

Đơn giá
(đồng/ĐVT) Hệ số

Hệ số
bồi

thường

Thành tiền
(đồng) Ghi chú

I Đất đai 740,879,387

1 Đất ở m² 51.5 3,972,000 204,558,000 687,540,000

2 Đất vườn, ao liền với đất ở m²

II Tài sản, vật kiến trúc 30,137,110 47,799,387

VDSTT8 Chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm, mái Fibroximang, xà gồ tre
luồng, nền láng vữa xi măng xây gạch 110 D7mxR3,3mxC2m m2 23.1 1,180,768 0.9835 1 26,825,691

STT35 Hệ thống điện trong chuồng (1% giá trị nhà) 0.01 268,257

VDSTT9 Tường rào xây gạch xỉ vôi vữa xi măng D10mxR0,1mxC1,5m m3 1.5 1,119,630 0.9835 1 1,651,734

VDSTT6 Móng tường rào 10*0,1*0,3 m3 0.3 1,372,395 0.9835 1 404,925

STT28 4 cột bê tông C3mxR0,1m*D0,1 m3 0.12 8,358,779 0.9835 1 986,503

III Cây trồng 805,000 5,540,000

1 Cây mít 5cm ≤ ĐK thân < 8cm đồng/cây 1 364,000 364,000

2 Cây ổi ĐK thân > 20cm đồng/cây 1 441,000 441,000

TỔNG CỘNG 235,500,110



UBND XÃ NGHĨA SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BTHT & TĐC                                               Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
NÂNG CẤP CẢI TẠO ĐƯỜNG DÂY 110KV NAM NINH- NGHĨA HƯNG

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA SƠN TỈNH NINH BÌNH

Họ và tên: Trần Văn Quát
Căn cước công dân: 

Địa chỉ: Xóm 12 xã Nghĩa Sơn tỉnh Ninh Bình

TT Hạng mục Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá
(đồng/ĐVT) Hệ số Hệ số bồi

thường Thành tiền (đồng) Ghi chú

I Đất đai

1 Đất ở m² 67.2 4,356,000 292,723,200

2 Đất vườn, ao liền với đất ở m²

II Tài sản, vật kiến trúc 1,223,280

VDSTT9 Tường rào xây gạch xỉ vôi vữa xi măng
D5mxR0,1mxC1m

m3 0.5 1,119,630 0.9835 1 550,578

VDSTT6 Móng tường rào 5*0,1*0,3 m3 0.15 1,372,395 0.9835 1 202,463

VDSTT24 Sân vôi xỉ D5mxR1m* dày 0,1 m3 0.5 956,258 0.9835 1 470,240

III Cây trồng 899,000

1 Cây chuối  (Khóm có từ 3 dến 5 cây) đồng/khóm 1 232,000 232,000

2 Cây bưởi 8cm ≤ ĐK thân < 12cm đồng/cây 1 667,000 667,000

TỔNG CỘNG 294,845,480



UBND XÃ NGHĨA SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG BTHT & TĐC                                               Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
NÂNG CẤP CẢI TẠO ĐƯỜNG DÂY 110KV NAM NINH- NGHĨA HƯNG

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA SƠN TỈNH NINH BÌNH

Họ và tên: Trần Văn Tầu
Căn cước công dân: 

Địa chỉ: Xóm 12 xã Nghĩa Sơn tỉnh Ninh Bình

TT Hạng mục Đơn vị tính Khối
lượng

Đơn giá
(đồng/ĐVT) Hệ số Hệ số bồi

thường
Thành tiền

(đồng) Ghi chú

I Đất đai

1 Đất ở m² 47.9 3,972,000 190,258,800

2 Đất vườn, ao liền với đất ở m²

II Tài sản, vật kiến trúc 16,438,996

VDSTT9 Tường rào xây gạch xỉ vôi vữa xi măng
D6mxR0,1mxC0,5m m3 0.3 1,119,630 0.9835 1 330,347

VDSTT6 Móng tường rào 6*0,1*0,3 m3 0.18 1,372,395 0.9835 1 242,955

VDSTT24 Sân vôi xỉ D20mxR2,3m*0,1 m3 4.6 956,258 0.9835 1 4,326,207

VDSTT30 Bể nước tròn nắp BTCT đường kính 1,3* C3,5

Đáy bể bê tông m3 0.13 8,952,647 0.9835 1 1,168,106

Thành bể đổ BTCT m3 0.45 6,819,986 0.9835 1 3,025,472

Nắp bể BTCT m3 0.08 4,702,553 0.9835 1 363,059

C8 Giếng Unisef có cần bơm (sâu 120m) Cái 1 7,100,000 0.9835 1 6,982,850
III Cây trồng 3,836,000

1 Cây nhãn 4cm ≤ ĐK thân < 5cm đồng/cây 1 307,000 307,000

2 Cây hồng xiêm 10cm ≤ ĐK thân < 15cm đồng/cây 4 600,000 2,400,000

3 Cây xoài 10cm ≤ ĐK thân < 15cm đồng/cây 1 529,000 529,000
4 Cây đinh lăng Chiều cao > 1m đồng/cây 5 120,000 600,000

TỔNG CỘNG 210,533,796
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